
1. Danh sách sinh viên có điểm học phần được điều chỉnh 

1.1. Điều chỉnh điểm đánh giá bộ phận 

TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Lớp khóa học Mã LHP Học phần 

Điểm trước khi 
xem lại 

Điểm sau khi 
xem lại Lý do 

TP CK TĐ TP CK TĐ 

1. 17020327 Nguyễn Trần Huy 15/09/1999 QH-2017-I/CQ-M2 UET1002 43 Kỹ năng khởi nghiệp 0 7.5 4.5 8 7.5 7.7 Nhập thiếu điểm  

2. 19021216 Nguyễn Trung Anh 17/11/2001 QH-2019-I/CQ-C-A- BSA2002 41 Nguyên lý Marketing 0 5.9 3.5 7.8 5.9 6.7 Nhập thiếu điểm 

3. 19020157 Đào Tuấn Huy 02/07/2000 
QH-2019-I/CQ-M-
CLC2 

EMA2028 40 
Nhập môn công nghệ 
vi cơ điện tử 

2 5 3.8 4 5 4.6 Cộngnhầm điểm 

4. 19020894 Phan Quốc Đạt 31/03/2001 QH-2019-I/CQ-XD CTE3006 11 Địa chất công trình 0 6.6 4.0 1 6.6 4.4 Nhập thiếu điểm 

5. 20020834 Hoàng Ngọc Sơn 10/05/2002 QH-2020-I/CQ EPN2014 20 
Vật lý bán dẫn và 
linh kiện 

7.6 6.5 6.9 7.9 6.5 7.1 Cộng nhầm điểm 

6. 20021511 Nguyễn Phúc Đạt 10/08/2002 QH-2020-I/CQ-Đ-A- ELT3057 40 
Truyền thông số và 
mã hóa 

0 6 3.6 6.5 6 6.2 Nhập thiếu điểm 

7. 20021572 Hoàng Anh Quân 12/01/2002 QH-2020-I/CQ-Đ-A- ELT3057 41 
Truyền thông số và 
mã hóa 

0 4 2.4 6.5 4 5.0 Nhập thiếu điểm 

8. 20020166 Lê Ngọc Ánh 19/12/2002 QH-2020-I/CQ-K ELT3047 20 Kiến trúc máy tính 6.9 5.3 5.9 7 5.3 6.0 Cộng nhầm điểm 

9. 20020228 Nguyễn Văn Hiệp 09/04/2002 QH-2020-I/CQ-K ELT3047 20 Kiến trúc máy tính 8.8 6.6 7.5 9.1 6.6 7.6 Cộng nhầm điểm 

10. 20020316 Trần Thị Hạnh An 22/12/2002 QH-2020-I/CQ-K ELT3047 20 Kiến trúc máy tính 8.4 6.3 7.1 8.5 6.3 7.2 Cộng nhầm điểm 

11. 20020658 Vũ Hoàng Hạnh 31/05/2002 QH-2020-I/CQ-K ELT3047 20 Kiến trúc máy tính 8.1 7.5 7.7 8.2 7.5 7.8 Cộng nhầm điểm 

12. 20020666 Nguyễn Khải Hoàn 15/01/2002 QH-2020-I/CQ-K ELT3047 20 Kiến trúc máy tính 9 7.9 8.3 9.2 7.9 8.4 Cộng nhầm điểm 

13. 20020683 Nguyễn Văn Long 27/05/2002 QH-2020-I/CQ-K ELT3047 20 Kiến trúc máy tính 8.8 8.1 8.4 9.2 8.1 8.5 Cộng nhầm điểm 

14. 20020710 Hoàng Văn Quyến 30/12/2002 QH-2020-I/CQ-K ELT3047 20 Kiến trúc máy tính 7.8 8.8 8.4 8 8.8 8.5 Cộng nhầm điểm 

15. 20020735 Lường Hữu Tuấn 21/04/2002 QH-2020-I/CQ-K ELT3047 20 Kiến trúc máy tính 9.3 7.5 8.2 9.5 7.5 8.3 Cộng nhầm điểm 

16. 20021194 Thạch Thị Thu Hương 21/12/2002 
QH-2020-I/CQ-M-
CLC3 

ELT2050E 41 
Nguyên lý kỹ thuật 
điện tử 

0 1 0.6 8.5 1 4.0 Nhập thiếu điểm 

17. 20021197 Trần Trân 19/04/2002 
QH-2020-I/CQ-M-
CLC3 

ELT2050E 41 
Nguyên lý kỹ thuật 
điện tử 

0 5.5 3.3 9.5 5.5 7.1 Nhập thiếu điểm 

18. 20020934  Hoàng Ngọc Sơn 10/05/2002 QH-2020-I/CQ-V EPN2014 20 
Vật lý bán dẫn và 
linh kiện 

7.6 6.5 6.9 7.9 6.5 7.1 Cộng nhầm điểm 

19. 20021037 Văn Đức Phúc 22/12/2002 QH-2020-I/CQ-XD2 CTE3006 11 Địa chất công trình 0 7 4.2 8 7 7.4 Nhập thiếu điểm 



TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Lớp khóa học Mã LHP Học phần 

Điểm trước khi 
xem lại 

Điểm sau khi 
xem lại Lý do 

TP CK TĐ TP CK TĐ 

20. 21020451 Trương Hải Nam 26/01/2003 QH-2021-I/CQ-K ELT2035 23 Tín hiệu và hệ thống 8.7 3.4 5.5 8.4 3.4 5.4 Cộng nhầm điểm 

21. 21020904 Nguyễn Việt Đức 09/11/2003 QH-2021-I/CQ-K ELT3047 20 Kiến trúc máy tính 7.5 7.2 7.3 7.8 7.2 7.4 Cộng nhầm điểm 

22. 21020908 Nguyễn Minh Hiếu 23/10/2003 QH-2021-I/CQ-K ELT3047 20 Kiến trúc máy tính 9.9 8.2 8.9 10 8.2 8.9 Cộng nhầm điểm 

23. 21021348 Lê Quý Như Ngọc 20/10/2003 
QH-2021-I/CQ-M-
CLC2 

EMA2027 40 Nhập môn cơ điện tử 8.5 5.8 6.9 9 5.8 7.1 Cộng nhầm điểm 

24. 21021533 Hoàng Minh Quân 23/04/2003 QH-2021-I/CQ-T-CLC INT2210 40 
Cấu trúc dữ liệu và 
giải thuật 

1 8.7 5.6 7 8.7 8.0 Cộng nhầm điểm 

25. 21021533 Hoàng Minh Quân 23/04/2003 QH-2021-I/CQ-T-CLC MAT1101 40 Xác suất thống kê 0.5 6.3 4.0 9 6.3 7.4 Nhập thiếu điểm 

26. 22028329 Vương Nguyệt Bình 22/09/2004 QH-2022-I/CQ-C-A- MAT1093 45 Đại số 7.4 5.4 6.2 5.4 5.4 5.4 Cộng nhầm điểm 

27. 22021143 Nguyễn Văn Thịnh 24/04/2004 QH-2022-I/CQ-C-B MAT1093 20 Đại số 0 5.5 3.3 8.5 5.5 6.7 Nhập thiếu điểm 

Danh sách gồm 27 sinh viên./. 



1.2.  Điều chỉnh điểm đánh giá kết thúc học phần 

TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Lớp Mã LHP Học phần 

Điểm trước 
khi xem 

Điểm sau khi 
xem Lý do 

TP CK TĐ TP CK TĐ 

1. 19021200 Lê Văn Vinh 09/05/2001 QH-2019-I/CQ-A-E AER3019 10 Nguyên lý Rada 9 8.5 8.7 9.7 9.5 9.6 
Nhập nhầm điểm 
giữa 2 sinh viên 
cùng tên 

2. 19021201 Lê Văn Vinh 09/09/2000 QH-2019-I/CQ-A-E AER3019 10 Nguyên lý Rada 9.7 9.5 9.6 9 8.5 8.7 
Nhập nhầm điểm 
giữa 2 sinh viên 
cùng tên 

3. 22027180 Trần Mạnh Đức 30/09/2004 QH-2022-I/CQ-A-E INT1007 10 
Giới thiệu về Công nghệ 
thông tin 

4.9 4.9 4.9 9.6 7.8 8.5 
Nhập thiếu điểm 
thực hành 

4. 22027182 Phạm Hồng Quân 22/01/2004 QH-2022-I/CQ-A-E INT1007 10 
Giới thiệu về Công nghệ 
thông tin 

5 5 5 10 9.4 9.6 
Nhập thiếu điểm 
thực hành 

5. 22022202 Nguyễn Tuấn Khải 10/02/2004 QH-2022-I/CQ-K1 INT1007 23 
Giới thiệu về Công nghệ 
thông tin 

3.4 x 1.4 8.5 4.8 6.3 Nhập thiếu điểm 

6. 22022174 Phạm Gia Khánh 27/11/2004 QH-2022-I/CQ-K2 INT1007 23 
Giới thiệu về Công nghệ 
thông tin 

3.4 x 1.4 8.5 8.3 8.4 Nhập thiếu điểm 

7. 22026108 Nguyễn Huy Hoàng 03/05/2004 
QH-2022-I/CQ-M-
CLC 

PHI1006 48 Triết học Mác -Lênin 8.5 4.8 6.3 8.5 6.3 7.2 
Nhập nhầm điểm 
giữa 2 sinh viên 
cùng tên 

8. 22026130 Nguyễn Huy Hoàng 04/01/2004 
QH-2022-I/CQ-M-
CLC 

PHI1006 48 Triết học Mác -Lênin 8.5 6.3 7.2 8.5 4.8 6.3 
Nhập nhầm điểm 
giữa 2 sinh viên 
cùng tên 

9. 19020856 Nguyễn Văn Thái 16/04/2001 QH-2019-I/CQ-H EMA3094 20 
Thủy động lực học - môi 
trường biển 

7 6.5 6.7 7 7 7.0 Cộng nhầm điểm 

10. 19020813 Lê Minh Hiếu 21/04/2001 QH-2019-I/CQ-H EMA3103 20 
Thiết kế, tích hợp vệ tinh 
nhỏ và đồ án 

8 8.3 8.2 8 8.7 8.5 Cộng nhầm điểm 

11. 19020837 Lê Văn Lộc 05/05/2001 QH-2019-I/CQ-H EMA3103 20 
Thiết kế, tích hợp vệ tinh 
nhỏ và đồ án 

7.5 8.6 8.3 7.5 8.9 8.5 Cộng nhầm điểm 

12. 19020648 Lý Minh Tú 30/07/2001 QH-2019-I/CQ-K1 ELT3144 21 Xử lý tín hiệu số 5.9 6.5 6.3 5.9 7.0 6.6 Cộng nhầm điểm 

13. 19020553 Nguyễn Văn Hùng 06/09/2001 QH-2019-I/CQ-K2 ELT3231 20 
Kỹ thuật xử lý và truyền 
thông đa phương tiện 

6.5 6.5 6.5 6.5 7 6.8 Cộng nhầm điểm 

14. 20020513 Đỗ Mạnh Công 12/05/2001 QH-2020-I/CQ-A-G AGT2012 1 
Quản trị sản xuất và 
logistics trong nông 
nghiệp 

6 0 2.4 6 7 6.6 Nhập thiếu điểm 

15. 20020909 Nguyễn Bá Kiên 03/03/2002 QH-2020-I/CQ-H MNS1052 21 Khoa học quản lý đại 9.5 7.3 8.2 9.5 4.7 6.6 Nhập nhầm điểm 



TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Lớp Mã LHP Học phần 

Điểm trước 
khi xem 

Điểm sau khi 
xem Lý do 

TP CK TĐ TP CK TĐ 

cương với sinh viên khác 

16. 21020144 Nguyễn Kiên 30/12/2003 QH-2021-I/CQ-K MNS1052 21 
Khoa học quản lý đại 
cương 

10 4.7 6.8 10 7.3 8.4 
Nhập nhầm điểm 
với sinh viên khác 

17. 20020175 Phạm Quốc Việt 28/07/2002 QH-2020-I/CQ-K ELT3051 21 Kỹ thuật điều khiển 6.7 2 3.9 6.7 1.5 3.6 Cộng nhầm điểm 

18. 20021097 Nguyễn Mạnh Cường 03/02/2002 
QH-2020-I/CQ-M-
CLC2 

UET1002 42 Kỹ năng khởi nghiệp 8 0 3.2 8 7.5 7.7 Nhập thiếu điểm 

19. 20020688 Đỗ Đức Mạnh 31/08/2002 QH-2020-I/CQ-R ELT3144 21 Xử lý tín hiệu số 6.4 6.8 6.6 6.4 7.0 6.8 Cộng nhầm điểm 

20. 20021072 Nguyễn Thanh Tú 30/11/2002 QH-2020-I/CQ-XD1 CTE3005 10 Trắc địa 4 3.5 3.7 4 3 3.4 Cộng nhầm điểm 

21. 21020179 Phạm Vũ Duy 15/04/2003 
QH-2021-I/CQ-C-A-
CLC2 

INT2204 45 
Lập trình hướng đối 
tượng 

6.5 5.5 5.9 6.5 4.5 5.3 Cộng nhầm điểm 

22. 21020753 Đặng Tiến Dũng 28/11/2003 QH-2021-I/CQ-C-D INT2212 24 Kiến trúc máy tính 9.8 7.9 8.7 9.8 9 9.3 Cộng nhầm điểm 

23. 21021333 Hà Duy Linh 04/02/2003 
QH-2021-I/CQ-M-
CLC3 

EMA2036 41 Cơ học kỹ thuật 1 4.8 0 1.9 4.8 4.5 4.6 Nhập thiếu điểm 

24. 21020961 Nguyễn Đức Cường 30/11/2003 QH-2021-I/CQ-V HIS1001 22 
Lịch sử Đảng Cộng sản 
Việt Nam 

7.9 0 3.2 7.9 4 5.6 Nhập thiếu diểm 

25. 22027180 Trần Mạnh Đức 30/09/2004 QH-2022-I/CQ-A-E PHI1006 10 Triết học Mác -Lênin 10 0 4.0 10 6.5 7.9 Nhập thiếu điểm 

26. 22022623 Nguyễn Mạnh Hùng 24/07/2004 QH-2022-I/CQ-AI2 MAT1041# 22 Giải tích 1 6.4 2.5 4.1 6.4 4 5.0 Cộng nhầm điểm 

27. 22028030 Nguyễn Duy Khánh 29/01/2004 
QH-2022-I/CQ-C-A-
CLC1 

MAT1093 42 Đại số 8.5 7 7.6 8.5 8.3 8.4 Cộng nhầm điểm 

28. 22028040 Lê Văn Lương 19/01/2004 
QH-2022-I/CQ-C-A-
CLC2 

MAT1093 46 Đại số 7.5 6 6.6 7.5 7.3 7.4 Cộng nhầm điểm 

29. 22028134 
Nguyễn Phạm Việt 
Quang 

05/08/2004 
QH-2022-I/CQ-C-A-
CLC3 

EPN1095 41 Vật lý đại cương 1 10 3 5.8 10 1 4.6 Cộng nhầm điểm 

30. 22028180 Nguyễn Hữu Tiến 17/12/2003 
QH-2022-I/CQ-C-A-
CLC3 

EPN1095 41 Vật lý đại cương 1 8 8.5 8.3 8 9 8.6 Cộng nhầm điểm 

31. 22029034 Trần Trung Đức 06/08/2004 
QH-2022-I/CQ-Đ-A-
CLC 

MAT1093 47 Đại số 10 6.5 7.9 10 7.5 8.5 Cộng nhầm điểm 

32. 22022163 Đỗ Nhất Anh 26/04/2004 QH-2022-I/CQ-K2 EPN1095 23 Vật lý đại cương 1 8.3 7.5 7.8 8.3 8.5 8.4 Cộng nhầm điểm 

33. 22024500 Lê Minh Tâm 16/06/2004 QH-2022-I/CQ-T-CLC PHI1006 45 Triết học Mác -Lênin 9.4 6.5 7.7 9.4 8.5 8.9 Cộng nhầm điểm 

Danh sách gồm 33 sinh viên./. 

 


